
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12/12/2018

              PHÒNG ĐÀO TẠO

         Số : 388-18/LT-DSG-ĐT

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.

STT MSMH TÊN MÔN HỌC TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG THI BẬC

57 1CKCDCN002 Robot công nghiệp D15_CDT01 35 Tư 02/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

58 1CKCDCN002 Robot công nghiệp D15_CDT02 32 Tư 02/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

59 1CKCDCN002 Robot công nghiệp D15_CDT03 25 Tư 02/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

60 1CKCDCN002 Robot công nghiệp D15_CDT04 32 Tư 02/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

140 1CKCDCN006 Vi xử lý và vi điều khiển D16_CDT01 27 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C706 DH

141 1CKCDCN006 Vi xử lý và vi điều khiển D16_CDT02 17 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C708 DH

142 1CKCDCN006 Vi xử lý và vi điều khiển D16_CDT03 20 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C706 DH

143 1CKCDCN006 Vi xử lý và vi điều khiển D16_CDT04 23 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C708 DH

144 1CKCDCN006 Vi xử lý và vi điều khiển D15_CDT01 2 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C708 DH

145 1CKCDCN006 Vi xử lý và vi điều khiển D15_CDT02 2 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C708 DH

146 1CKCDCN006 Vi xử lý và vi điều khiển D15_CDT03 1 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C708 DH

147 1CKCDCN006 Vi xử lý và vi điều khiển D15_CDT04 2 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C708 DH

148 1CKCDCN006 Vi xử lý và vi điều khiển D13_CDT01 1 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C708 DH

149 1CKCDCN006 Vi xử lý và vi điều khiển D13_CDT02 1 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C708 DH

239 TAM_CD_30 Truyền động cơ khí D17_CDT01 19 Tư 02/01/2019 15 giờ 30 C312 DH

240 TAM_CD_30 Truyền động cơ khí D17_CDT02 22 Tư 02/01/2019 15 giờ 30 C312 DH
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241 TAM_CD_30 Truyền động cơ khí D17_CDT03 15 Tư 02/01/2019 15 giờ 30 C314 DH

242 TAM_CD_30 Truyền động cơ khí D17_CDT04 23 Tư 02/01/2019 15 giờ 30 C314 DH

345 1CKCDCN003 Hệ thống sản xuất tự động D15_CDT01 35 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C806 DH

346 1CKCDCN003 Hệ thống sản xuất tự động D15_CDT02 32 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C808 DH

347 1CKCDCN003 Hệ thống sản xuất tự động D15_CDT03 25 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C806 DH

348 1CKCDCN003 Hệ thống sản xuất tự động D15_CDT04 32 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C808 DH

436 1CKCOCS007 Chi tiết máy D16_CDT01 27 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C501 DH

437 1CKCOCS007 Chi tiết máy D16_CDT02 17 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C501 DH

438 1CKCOCS007 Chi tiết máy D16_CDT03 20 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C706 DH

439 1CKCOCS007 Chi tiết máy D16_CDT04 23 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C706 DH

440 1CKCOCS007 Chi tiết máy D15_CDT01 8 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C706 DH

441 1CKCOCS007 Chi tiết máy D15_CDT02 3 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C706 DH

442 1CKCOCS007 Chi tiết máy D15_CDT03 4 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C706 DH

443 1CKCOCS007 Chi tiết máy D14_CDT01 1 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C706 DH

514 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D17_CDT01 19 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

515 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D17_CDT02 22 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

516 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D17_CDT03 15 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

517 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D17_CDT04 23 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

518 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D16_CDT02 2 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

519 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D16_CDT03 1 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

520 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D16_CDT04 1 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

521 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D15_CDT01 1 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

522 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D15_CDT02 1 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

523 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D14_CDT01 1 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

524 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D13_CDT01 2 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

610 1CKCDTC101 Tự chọn tự do 1 : Kỹ thuật điều khiển tự động D15_CDT01 35 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C701 DH
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611 1CKCDTC101 Tự chọn tự do 1 : Kỹ thuật điều khiển tự động D15_CDT02 32 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C701 DH

612 1CKCDTC101 Tự chọn tự do 1 : Kỹ thuật điều khiển tự động D15_CDT03 25 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C703 DH

613 1CKCDTC101 Tự chọn tự do 1 : Kỹ thuật điều khiển tự động D15_CDT04 32 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C703 DH

614 1CKCDTC101 Tự chọn tự do 1 : Kỹ thuật điều khiển tự động D14_CDT01 5 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C703 DH

662 1CKCOCS008 Công nghệ cơ khí D16_CDT01 27 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C601 DH

663 1CKCOCS008 Công nghệ cơ khí D16_CDT02 17 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C601 DH

664 1CKCOCS008 Công nghệ cơ khí D16_CDT03 20 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C603 DH

665 1CKCOCS008 Công nghệ cơ khí D16_CDT04 23 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C603 DH

666 1CKCOCS008 Công nghệ cơ khí D15_CDT01 9 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C601 DH

667 1CKCOCS008 Công nghệ cơ khí D15_CDT02 6 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C603 DH

668 1CKCOCS008 Công nghệ cơ khí D15_CDT04 3 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C603 DH

757 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D16_CDT02 1 Hai 07/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

758 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D16_CDT03 1 Hai 07/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

759 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D15_CDT02 1 Hai 07/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

760 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D15_CDT03 2 Hai 07/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

860 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp D15_CDT01 35 Tư 09/01/2019 07 giờ 30 C801 DH

861 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp D15_CDT02 31 Tư 09/01/2019 07 giờ 30 C801 DH

862 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp D15_CDT03 25 Tư 09/01/2019 07 giờ 30 C803 DH

863 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp D15_CDT04 32 Tư 09/01/2019 07 giờ 30 C803 DH

864 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp D14_CDT01 8 Tư 09/01/2019 07 giờ 30 C803 DH

945 1CKCOCS010 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động D16_CDT01 27 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C510 DH

946 1CKCOCS010 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động D16_CDT02 17 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C510 DH

947 1CKCOCS010 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động D16_CDT03 20 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

948 1CKCOCS010 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động D16_CDT04 22 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

949 1CKCOCS010 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động D15_CDT01 2 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

950 1CKCOCS010 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động D15_CDT02 3 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C704 DH
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951 1CKCOCS010 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động D15_CDT03 1 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

952 1CKCOCS010 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động D15_CDT04 2 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

953 1CKCOCS010 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động D14_CDT01 1 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

1035 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D17_CDT01 19 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C706 DH

1036 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D17_CDT02 22 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C706 DH

1037 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D17_CDT03 15 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C706 DH

1038 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D17_CDT04 23 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C708 DH

1039 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D16_CDT01 1 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C708 DH

1040 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D16_CDT04 1 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C708 DH

1041 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D15_CDT01 6 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C708 DH

1042 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D15_CDT02 3 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C708 DH

1043 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D15_CDT03 1 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C708 DH

1044 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D13_CDT01 1 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C708 DH

1084 1CKCOCS013 Công nghệ chế tạo máy D15_CDT01 35 Sáu 11/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

1085 1CKCOCS013 Công nghệ chế tạo máy D15_CDT02 32 Sáu 11/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

1086 1CKCOCS013 Công nghệ chế tạo máy D15_CDT03 25 Sáu 11/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

1087 1CKCOCS013 Công nghệ chế tạo máy D15_CDT04 32 Sáu 11/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

1152 1CKDICS006 Điều khiển tự động D16_CDT01 27 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C603 DH

1153 1CKDICS006 Điều khiển tự động D16_CDT02 17 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C603 DH

1154 1CKDICS006 Điều khiển tự động D16_CDT03 20 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C604 DH

1155 1CKDICS006 Điều khiển tự động D16_CDT04 23 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C604 DH

1156 1CKDICS006 Điều khiển tự động D15_CDT01 2 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C604 DH

1157 1CKDICS006 Điều khiển tự động D15_CDT02 6 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C603 DH

1158 1CKDICS006 Điều khiển tự động D15_CDT04 3 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C604 DH

1159 1CKDICS006 Điều khiển tự động D13_CDT01 1 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C604 DH

1212 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D18_CDT01 1 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C601 DH
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1213 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D17_CDT01 19 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

1214 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D17_CDT02 22 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

1215 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D17_CDT03 15 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

1216 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D17_CDT04 23 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

1217 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D16_CDT01 1 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

1218 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D16_CDT04 4 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

1219 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D15_CDT04 1 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

1220 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D14_CDT01 1 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

1221 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D13_CDT01 1 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

1283 TAM_CH_17 KHXHNV_Phương pháp luận sáng tạo D15_CDT01 13 Bảy 12/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

1284 TAM_CH_17 KHXHNV_Phương pháp luận sáng tạo D15_CDT02 3 Bảy 12/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

1285 TAM_CH_17 KHXHNV_Phương pháp luận sáng tạo D15_CDT04 9 Bảy 12/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

1302 TAM_CH_16 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam D15_CDT01 1 Bảy 12/01/2019 09 giờ 30 C601 DH

1303 TAM_CH_16 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam D15_CDT02 2 Bảy 12/01/2019 09 giờ 30 C601 DH

1325 9CKCDCN004 Công nghệ CAD/CAM/CNC D15_CDT01 35 Hai 14/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

1326 9CKCDCN004 Công nghệ CAD/CAM/CNC D15_CDT02 32 Hai 14/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

1327 9CKCDCN004 Công nghệ CAD/CAM/CNC D15_CDT03 25 Hai 14/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

1328 9CKCDCN004 Công nghệ CAD/CAM/CNC D15_CDT04 32 Hai 14/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

1329 9CKCDCN004 Công nghệ CAD/CAM/CNC D14_CDT01 4 Hai 14/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

1371 TAM_CD_26 Điện tử công suất D16_CDT01 27 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C605 DH

1372 TAM_CD_26 Điện tử công suất D16_CDT02 17 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C605 DH

1373 TAM_CD_26 Điện tử công suất D16_CDT03 20 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C606 DH

1374 TAM_CD_26 Điện tử công suất D16_CDT04 23 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C606 DH

1375 TAM_CD_26 Điện tử công suất D15_CDT01 4 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C605 DH

1376 TAM_CD_26 Điện tử công suất D15_CDT02 7 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C605 DH

1377 TAM_CD_26 Điện tử công suất D15_CDT03 4 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C605 DH
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1378 TAM_CD_26 Điện tử công suất D15_CDT04 8 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C606 DH

1379 TAM_CD_26 Điện tử công suất D14_CDT01 2 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C606 DH

1380 TAM_CD_26 Điện tử công suất D13_CDT01 1 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C606 DH

1455 TAM_CD_24 Máy điện D17_CDT01 19 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C706 DH

1456 TAM_CD_24 Máy điện D17_CDT02 22 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C706 DH

1457 TAM_CD_24 Máy điện D17_CDT03 15 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C706 DH

1458 TAM_CD_24 Máy điện D17_CDT04 23 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C708 DH

1459 TAM_CD_24 Máy điện D16_CDT03 3 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C708 DH

1460 TAM_CD_24 Máy điện D16_CDT04 3 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C708 DH

1461 TAM_CD_24 Máy điện D15_CDT01 4 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C708 DH

1462 TAM_CD_24 Máy điện D15_CDT02 3 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C708 DH

1463 TAM_CD_24 Máy điện D15_CDT03 1 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C708 DH

1464 TAM_CD_24 Máy điện D15_CDT04 3 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C708 DH

1465 TAM_CD_24 Máy điện D14_CDT01 2 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C708 DH

1533 GS15001 Tin học đại cương D18_CDT01 32 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

1534 GS15001 Tin học đại cương D18_CDT02 32 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

1535 GS15001 Tin học đại cương D18_CDT03 30 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

1536 GS15001 Tin học đại cương D18_CDT04 30 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

1537 GS15001 Tin học đại cương D17_CDT01 1 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

1538 GS15001 Tin học đại cương D17_CDT04 1 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

1592 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin D16_CDT04 1 Ba 15/01/2019 09 giờ 30 C310 DH

1689 1CKCOCS011 Công nghệ khí nén D16_CDT01 27 Tư 16/01/2019 13 giờ 30 C601 DH

1690 1CKCOCS011 Công nghệ khí nén D16_CDT02 17 Tư 16/01/2019 13 giờ 30 C601 DH

1691 1CKCOCS011 Công nghệ khí nén D16_CDT03 20 Tư 16/01/2019 13 giờ 30 C603 DH

1692 1CKCOCS011 Công nghệ khí nén D16_CDT04 23 Tư 16/01/2019 13 giờ 30 C603 DH

1806 TAM_CD_14 Vật liệu và xử lý D17_CDT01 19 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C512 DH
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1807 TAM_CD_14 Vật liệu và xử lý D17_CDT02 22 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C512 DH

1808 TAM_CD_14 Vật liệu và xử lý D17_CDT03 15 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C514 DH

1809 TAM_CD_14 Vật liệu và xử lý D17_CDT04 23 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C514 DH

1830 GS11001 Tiếng Anh 1 D18_CDT01 32 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C301 DH

1831 GS11001 Tiếng Anh 1 D18_CDT02 32 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C308 DH

1832 GS11001 Tiếng Anh 1 D18_CDT03 30 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C310 DH

1833 GS11001 Tiếng Anh 1 D18_CDT04 30 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C312 DH

1834 GS11001 Tiếng Anh 1 D17_CDT01 1 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C314 DH

1835 GS11001 Tiếng Anh 1 D17_CDT02 1 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C314 DH

1836 GS11001 Tiếng Anh 1 D16_CDT01 1 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C314 DH

1837 GS11001 Tiếng Anh 1 D16_CDT02 1 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C314 DH

1838 GS11001 Tiếng Anh 1 D16_CDT04 2 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C314 DH

1839 GS11001 Tiếng Anh 1 D15_CDT03 2 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C314 DH

1923 TAM_CD_22 Điện tử 1 D17_CDT01 19 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C701 DH

1924 TAM_CD_22 Điện tử 1 D17_CDT02 22 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C701 DH

1925 TAM_CD_22 Điện tử 1 D17_CDT03 15 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C703 DH

1926 TAM_CD_22 Điện tử 1 D17_CDT04 23 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C703 DH

1927 TAM_CD_22 Điện tử 1 D15_CDT01 5 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C701 DH

1928 TAM_CD_22 Điện tử 1 D15_CDT02 2 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C701 DH

1929 TAM_CD_22 Điện tử 1 D15_CDT03 8 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C703 DH

1930 TAM_CD_22 Điện tử 1 D15_CDT04 2 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C703 DH

2022 GS13301 Toán A1 (ĐH) D18_CDT01 33 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

2023 GS13301 Toán A1 (ĐH) D18_CDT02 32 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

2024 GS13301 Toán A1 (ĐH) D18_CDT03 30 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

2025 GS13301 Toán A1 (ĐH) D18_CDT04 30 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

2026 GS13301 Toán A1 (ĐH) D17_CDT01 1 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C603 DH
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2027 GS13301 Toán A1 (ĐH) D17_CDT02 2 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

2028 GS13301 Toán A1 (ĐH) D16_CDT01 3 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

2029 GS13301 Toán A1 (ĐH) D16_CDT03 1 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

2130 GS14301 Vật lý 1 D18_CDT01 33 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

2131 GS14301 Vật lý 1 D18_CDT02 32 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

2132 GS14301 Vật lý 1 D18_CDT03 30 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

2133 GS14301 Vật lý 1 D18_CDT04 30 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

2134 GS14301 Vật lý 1 D17_CDT02 1 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C803 DH

2135 GS14301 Vật lý 1 D17_CDT04 1 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C803 DH

2136 GS14301 Vật lý 1 D16_CDT04 1 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C803 DH

2257 TAM_CD_23 Kỹ thuật đo lường cơ khí D17_CDT01 19 Hai 21/01/2019 15 giờ 30 C605 DH

2258 TAM_CD_23 Kỹ thuật đo lường cơ khí D17_CDT02 22 Hai 21/01/2019 15 giờ 30 C605 DH

2259 TAM_CD_23 Kỹ thuật đo lường cơ khí D17_CDT03 15 Hai 21/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

2260 TAM_CD_23 Kỹ thuật đo lường cơ khí D17_CDT04 23 Hai 21/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

2261 TAM_CD_23 Kỹ thuật đo lường cơ khí D15_CDT01 2 Hai 21/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

2262 TAM_CD_23 Kỹ thuật đo lường cơ khí D15_CDT02 1 Hai 21/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

2263 TAM_CD_23 Kỹ thuật đo lường cơ khí D15_CDT03 1 Hai 21/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

2264 TAM_CD_23 Kỹ thuật đo lường cơ khí D15_CDT04 1 Hai 21/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

2311 TAM_CH_1 Hóa đại cương D18_CDT01 32 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

2312 TAM_CH_1 Hóa đại cương D18_CDT02 32 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

2313 TAM_CH_1 Hóa đại cương D18_CDT03 30 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

2314 TAM_CH_1 Hóa đại cương D18_CDT04 30 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

2315 TAM_CH_1 Hóa đại cương D17_CDT04 1 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

2316 TAM_CH_1 Hóa đại cương D16_CDT01 1 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

2317 TAM_CH_1 Hóa đại cương D16_CDT04 1 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

2318 TAM_CH_1 Hóa đại cương D15_CDT03 5 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C604 DH
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2319 TAM_CH_1 Hóa đại cương D15_CDT04 2 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

2320 TAM_CH_1 Hóa đại cương D14_CDT01 2 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

2418 TAM_CD_29 Cơ ứng dụng 2 D17_CDT01 19 Tư 23/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

2419 TAM_CD_29 Cơ ứng dụng 2 D17_CDT02 22 Tư 23/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

2420 TAM_CD_29 Cơ ứng dụng 2 D17_CDT03 15 Tư 23/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

2421 TAM_CD_29 Cơ ứng dụng 2 D17_CDT04 23 Tư 23/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

2422 TAM_CD_29 Cơ ứng dụng 2 D16_CDT01 1 Tư 23/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

2423 TAM_CD_29 Cơ ứng dụng 2 D16_CDT04 1 Tư 23/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

2424 TAM_CD_29 Cơ ứng dụng 2 D15_CDT01 2 Tư 23/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

2425 TAM_CD_29 Cơ ứng dụng 2 D15_CDT02 1 Tư 23/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

2426 TAM_CD_29 Cơ ứng dụng 2 D15_CDT04 1 Tư 23/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

2427 TAM_CD_29 Cơ ứng dụng 2 D14_CDT01 1 Tư 23/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

2428 TAM_CD_29 Cơ ứng dụng 2 D13_CDT01 2 Tư 23/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

2429 TAM_CD_29 Cơ ứng dụng 2 D13_CDT02 2 Tư 23/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

2465 TAM_CD_1 Vẽ kỹ thuật (CDT) D18_CDT01 33 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C705 DH

2466 TAM_CD_1 Vẽ kỹ thuật (CDT) D18_CDT02 32 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C705 DH

2467 TAM_CD_1 Vẽ kỹ thuật (CDT) D18_CDT03 30 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C706 DH

2468 TAM_CD_1 Vẽ kỹ thuật (CDT) D18_CDT04 30 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C706 DH

2469 TAM_CD_1 Vẽ kỹ thuật (CDT) D17_CDT01 2 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

2470 TAM_CD_1 Vẽ kỹ thuật (CDT) D17_CDT02 1 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

2471 TAM_CD_1 Vẽ kỹ thuật (CDT) D17_CDT04 2 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

2472 TAM_CD_1 Vẽ kỹ thuật (CDT) D17_CDT02 1 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

2473 TAM_CD_1 Vẽ kỹ thuật (CDT) D16_CDT01 6 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

2474 TAM_CD_1 Vẽ kỹ thuật (CDT) D16_CDT02 1 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

2475 TAM_CD_1 Vẽ kỹ thuật (CDT) D16_CDT03 2 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

2476 TAM_CD_1 Vẽ kỹ thuật (CDT) D16_CDT04 1 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C708 DH
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2477 TAM_CD_1 Vẽ kỹ thuật (CDT) D15_CDT01 1 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

2478 TAM_CD_1 Vẽ kỹ thuật (CDT) D15_CDT02 2 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

2479 TAM_CD_1 Vẽ kỹ thuật (CDT) D15_CDT03 1 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

2560 1CKCOCS016 Đồ án Chi tiết máy D15_CDT03 3 Khoa tổ chức thi DH

2561 1CKCOCS016 Đồ án Chi tiết máy D16_CDT01 27 Khoa tổ chức thi DH

2562 1CKCOCS016 Đồ án Chi tiết máy D16_CDT02 17 Khoa tổ chức thi DH

2563 1CKCOCS016 Đồ án Chi tiết máy D16_CDT03 20 Khoa tổ chức thi DH

2564 1CKCOCS016 Đồ án Chi tiết máy D16_CDT04 23 Khoa tổ chức thi DH

2586 1CKCOCS020 Đồ án Công nghệ chế tạo máy D15_CDT01 35 Khoa tổ chức thi DH

2587 1CKCOCS020 Đồ án Công nghệ chế tạo máy D15_CDT02 32 Khoa tổ chức thi DH

2588 1CKCOCS020 Đồ án Công nghệ chế tạo máy D15_CDT03 25 Khoa tổ chức thi DH

2589 1CKCOCS020 Đồ án Công nghệ chế tạo máy D15_CDT04 32 Khoa tổ chức thi DH

2776 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D17_CDT01 18 Khoa tổ chức thi DH

2777 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D17_CDT02 22 Khoa tổ chức thi DH

2778 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D17_CDT03 15 Khoa tổ chức thi DH

2779 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D17_CDT04 23 Khoa tổ chức thi DH

2780 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D18_CDT01 1 Khoa tổ chức thi DH

2839 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D17_CDT01 18 Khoa tổ chức thi DH

2840 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D17_CDT02 22 Khoa tổ chức thi DH

2841 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D17_CDT03 15 Khoa tổ chức thi DH

2842 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D17_CDT04 23 Khoa tổ chức thi DH

2843 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D18_CDT01 1 Khoa tổ chức thi DH

2937 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D15_CDT01 21 Khoa tổ chức thi DH

2938 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D15_CDT02 27 Khoa tổ chức thi DH

2939 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D15_CDT03 25 Khoa tổ chức thi DH

2940 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D15_CDT04 23 Khoa tổ chức thi DH
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2941 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D16_CDT02 1 Khoa tổ chức thi DH

3132 TAM_CD_28 Thí nghiệm Cơ điện tử D15_CDT01 35 Khoa tổ chức thi DH

3133 TAM_CD_28 Thí nghiệm Cơ điện tử D15_CDT02 32 Khoa tổ chức thi DH

3134 TAM_CD_28 Thí nghiệm Cơ điện tử D15_CDT03 25 Khoa tổ chức thi DH

3135 TAM_CD_28 Thí nghiệm Cơ điện tử D15_CDT04 32 Khoa tổ chức thi DH

3136 TAM_CD_15 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực D16_CDT01 27 Khoa tổ chức thi DH

3137 TAM_CD_15 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực D16_CDT02 17 Khoa tổ chức thi DH

3138 TAM_CD_15 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực D16_CDT03 20 Khoa tổ chức thi DH

3139 TAM_CD_15 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực D16_CDT04 23 Khoa tổ chức thi DH

3184 1CKCOCS015 Thí nghiệm Nguyên lý máy – Chi tiết máy D15_CDT04 1 Khoa tổ chức thi DH

3185 1CKCOCS015 Thí nghiệm Nguyên lý máy – Chi tiết máy D16_CDT01 27 Khoa tổ chức thi DH

3186 1CKCOCS015 Thí nghiệm Nguyên lý máy – Chi tiết máy D16_CDT02 17 Khoa tổ chức thi DH

3187 1CKCOCS015 Thí nghiệm Nguyên lý máy – Chi tiết máy D16_CDT03 20 Khoa tổ chức thi DH

3188 1CKCOCS015 Thí nghiệm Nguyên lý máy – Chi tiết máy D16_CDT04 23 Khoa tổ chức thi DH

3200 TAM_CD_10 Thí nghiệm Truyền động điện D14_CDT01 3 Khoa tổ chức thi DH

3201 TAM_CD_10 Thí nghiệm Truyền động điện D15_CDT02 1 Khoa tổ chức thi DH

3202 TAM_CD_10 Thí nghiệm Truyền động điện D16_CDT01 27 Khoa tổ chức thi DH

3203 TAM_CD_10 Thí nghiệm Truyền động điện D16_CDT02 17 Khoa tổ chức thi DH

3204 TAM_CD_10 Thí nghiệm Truyền động điện D16_CDT03 20 Khoa tổ chức thi DH

3205 TAM_CD_10 Thí nghiệm Truyền động điện D16_CDT04 23 Khoa tổ chức thi DH

3218 GS14003 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 D18_CDT01 32 Khoa tổ chức thi DH

3219 GS14003 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 D18_CDT02 32 Khoa tổ chức thi DH

3220 GS14003 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 D18_CDT03 30 Khoa tổ chức thi DH

3221 GS14003 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 D18_CDT04 30 Khoa tổ chức thi DH

3258 TAM_CD_27 Thí nghiệm Vi xử lý và vi điều khiển D15_CDT01 35 Khoa tổ chức thi DH

3259 TAM_CD_27 Thí nghiệm Vi xử lý và vi điều khiển D15_CDT02 32 Khoa tổ chức thi DH
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3260 TAM_CD_27 Thí nghiệm Vi xử lý và vi điều khiển D15_CDT03 25 Khoa tổ chức thi DH

3261 TAM_CD_27 Thí nghiệm Vi xử lý và vi điều khiển D15_CDT04 32 Khoa tổ chức thi DH

3525 GS15002 Thực hành Tin học đại cương D16_CDT01 1 Khoa tổ chức thi DH

3526 GS15002 Thực hành Tin học đại cương D17_CDT01 1 Khoa tổ chức thi DH

3527 GS15002 Thực hành Tin học đại cương D18_CDT01 33 Khoa tổ chức thi DH

3528 GS15002 Thực hành Tin học đại cương D18_CDT02 32 Khoa tổ chức thi DH

3529 GS15002 Thực hành Tin học đại cương D18_CDT03 30 Khoa tổ chức thi DH

3530 GS15002 Thực hành Tin học đại cương D18_CDT04 30 Khoa tổ chức thi DH

3610 TAM_CD_25 Thực tập Điện - Điện tử D13_CDT02 1 Khoa tổ chức thi DH

3611 TAM_CD_25 Thực tập Điện - Điện tử D17_CDT01 19 Khoa tổ chức thi DH

3612 TAM_CD_25 Thực tập Điện - Điện tử D17_CDT02 22 Khoa tổ chức thi DH

3613 TAM_CD_25 Thực tập Điện - Điện tử D17_CDT03 15 Khoa tổ chức thi DH

3614 TAM_CD_25 Thực tập Điện - Điện tử D17_CDT04 23 Khoa tổ chức thi DH
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